
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

TT Chỉ tiêu Đơn vị
tính

Thực hiện 6
tháng đầu
năm 2023

Kế hoạch năm 2024 So sánh (%)

Ghi chú (Nguyên nhân các chỉ tiêu 6
tháng đầu năm đạt thấp; các chỉ tiêu

dự kiến cả năm không đạt)Kê hoạch
Ước thực

hiện 6 tháng
đầu năm

Ước thực
hiện cả năm

Ước TH 6
tháng năm
2024/TH 6
tháng năm

2023

Ước TH 6
tháng năm
2024/KH
năm 2024

Ước năm
2024/KH
năm 2024

I GIÁ TRỊ SXCN (giá so sánh 2010) Tỷ đồng 1.587,2 7.872,7 1.856,7 7.872,7 116,98 23,58 100,00

1 Phân theo loại hình kinh tế

Công nghiệp quốc doanh Tỷ đồng 766,3 3.456,3 1.007,4 3.456,3 131,46 29,15 100,00

 - Trung ương Tỷ đồng 751,8 3.429,8 991,3 3.429,8 131,87 28,90 100,00

 - Địa phương Tỷ đồng 14,6 26,5 16,0 26,5 110,10 60,48 100,00

Công nghiệp ngoài quốc doanh Tỷ đồng 820,9 4.416,4 849,3 4.416,4 103,46 19,23 100,00

2 Phân theo ngành công nghiệp

Công nghiệp khai khoáng Tỷ đồng 49,1 163,7 49,1 163,7 100,03 30,01 100,00

Công nghiệp chế biến, chế tạo Tỷ đồng 246,6 1.010,0 340,3 1.010,0 138,04 33,70 100,00

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt,  nước nóng,
hơi nước và điều hòa không khí Tỷ đồng 1.269,0 6.650,4 1.443,1 6.650,4 113,72 21,70 100,00

Cung cấp nước,  hoạt  động quản lý và xử lý rác
thải, nước thải Tỷ đồng 22,6 48,6 24,1 48,6 106,92 49,64 100,00

II GIÁ TRỊ SXCN (giá thực tế) Tỷ đồng 2.014,8 9.917,4 2.355,0 9.917,4 116,88 23,75 100,00

1 Phân theo loại hình kinh tế

Công nghiệp quốc doanh Tỷ đồng 956,3 4.296,8 1.277,5 4.296,8 133,59 29,73 100,00

 - Trung ương Tỷ đồng 932,2 4.253,0 1.253,5 4.253,0 134,47 29,47 100,00

 - Địa phương Tỷ đồng 24,1 43,8 24,0 43,8 99,54 54,79 100,00

Công nghiệp ngoài quốc doanh Tỷ đồng 1.058,6 5.620,6 1.077,5 5.620,6 101,79 19,17 100,00

2 Phân theo ngành công nghiệp

Công nghiệp khai khoáng Tỷ đồng 84,3 280,9 84,3 280,9 100,03 30,00 100,00

Công nghiệp chế biến, chế tạo Tỷ đồng 319,7 1.309,6 441,3 1.309,6 138,04 33,70 100,00
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Sản xuất và phân phối điện, khí đốt,  nước nóng,
hơi nước và điều hòa không khí Tỷ đồng 1.573,5 8.246,5 1.789,5 8.246,5 113,72 21,70 100,00

Cung cấp nước,  hoạt  động quản lý và xử lý rác
thải, nước thải Tỷ đồng 37,3 80,4 39,9 80,4 106,92 49,64 100,00

III MỘT SỐ SẢN PHẨM CHỦ YẾU

1 Điện sản xuất Triệu kWh 1.430 7.497 1.947 7.497 136,10 25,97 100,00

3 Đá xây dựng m3 270.708 703.117 271.119 703.117 100,15 38,56 100,00

4 Chè khô các loại Tấn 4.289 11.400 5.120 11.400 119,39 44,91 100,00

5 Gạch xây dựng các loại 1000 viên 37.537 76.970 36.609 76.970 97,53 47,56 100,00

6 Nước máy sản xuất 1000 m3 2.737 5.564 2.970 5.564 108,51 53,38 100,00

7 Xi măng Tấn 2.300 106.000 57.900 106.000 2517,39 54,62 100,00

IV Hạ tầng nông thôn

Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia % 96,20 96,80 96,60 96,80 100,42 99,79 100,00

V TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ
DOANH THU DỊCH VỤ  (giá hiện hành) Tỷ đồng 4.189,7 9.163,2 4.446,9 9.163,2 106,14 48,53 100,00

Phân theo ngành kinh tế

Bán lẻ hàng hóa (thương nghiệp) Tỷ đồng 3.538,8 7.798,0 3.764,5 7.798,0 106,38 48,28 100

Dịch vụ lưu trú và ăn uống Tỷ đồng 319,94 658,2 327,4 658,2 102,33 49,74 100

Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch Tỷ đồng 2,49 5,20 2,60 5,20 104,42 50,00 100

Dịch vụ khác Tỷ đồng 328,45 701,8 352,4 701,8 107,29 50,21 100

VI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Tr.USD 27,68 40,60 12,57 40,60 45,41 30,96 100

- Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu % 5,67

1 Giá trị xuất khẩu trên địa bàn, trong đó: Tr.USD 8,62 17,96 8,03 17,96 93,16 44,71 100

1.1 Xuất khẩu địa phương khác qua địa bàn Tr.USD 4,84 8,69 4,10 8,69 84,71 47,18 100
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1.2 Xuất khẩu của địa phương Tr.USD 3,78 9,27 3,93 9,27 103,97 42,39 100

Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu của địa phương % 14,73

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương

Thảo quả Tr.USD

Chè
Tấn 2,76 8 3,31 8 119,93 41,85 100

Tr.USD 1.278,35 4.050,70 1.322 4.050,70 103,41 32,64 100

Mủ cao su Tấn

Hàng hóa khác (quả chuối xanh, củ chuối, vỏ cây
bời lời, lá tre, mía,…)

Tr.USD 1,03 1,36 0,62 1,36 60,19 45,59 100

Tr.USD 3.639 1.997 54,88

2 Giá trị nhập khẩu Tr.USD 19,06 22,64 4,54 22,64 23,81 20,05 100

Đá chứa can xi
Tr.USD 0,02 0,04 0,040 200

Lô 1.033 1.654 1.654 160,12

Thiết bị thủy điện
Tr.USD 19,04 4,27 3,22 22,43

Tấn 35 9,0 9 25,71

Thiết bị khai thác khoáng sản
Tr.USD 0,18 0,18

Tấn 1 1

Hạt đậu ngự
Tr.USD 0,05

Tấn 70

Hàng hóa khác
Tr.USD 22,64 0 19,2 0,00 84,81

Tấn 0
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